
STT Họ và tên GV Môn STT Họ và tên GV Môn

1 Đỗ Hải Thu Toán 1 Đoàn Thị Hậu Toán

2 Vũ Đức Đoàn Toán 2 Cao Thị Thắm Toán

3 Hoàng Quốc Việt Tin 3 Nguyễn Thị Ngọc Tin

4 Đặng Quang Bốn Tin 4 Lương Thị Phương Ngữ văn

5 Mai Thu Đông Ngữ văn 5 Nguyễn Thị Hoa Ngữ văn

6 Nguyễn Thị Vân Ngữ văn 6 Trần Thị Nhung Anh

7 Lê Kiêm Huyền Ngữ văn 7 Trần Thị Hải Ly Anh

8 Nguyễn Thị Thư Anh 8 Đoàn Thị Mơ Lí

9 Trần Thanh Mai Anh 9 Nguyễn Thị  Phượng Lí

10 Vũ Hữu Ích Lí 10 Trương Thị Nga Hóa

11 Trần Thị Ngân Lí 11 Triệu Thị Hảo Hóa

12 Vũ Thị M. Ngọc Lí 12 Vũ Thị Nhàn Sinh

13 Trương Thị Nga Hóa 13 Lê Thị Xuân Thu Sử

14 Trần Văn Ngọc Hóa 14 Lê Thị Mây Sử

15 Vũ Ngọc Ánh Hóa 15 Trần Quang Phụng Địa

16 Triệu Thị Hảo Hóa 16 Phạm Thị Loan KTPL

17 Đặng Thị Huệ Sinh 17 Mai Thị Thanh GDTC

18 Nguyễn Như Quỳnh Sinh 18 Lê Xuân Tiến QPAN

19 Nguyễn Thị Thu Hương Sử

20 Đỗ Thị Yến Sử 1 Trần Thị Xuyến Lí

21 Nguyễn Thị Trang Địa 2 Đoàn Văn Ngư CN

22 Vũ Thị Hồng Gấm KTPL 3 Hoàng Văn Đoàn Hóa

23 Trần Công Đắc GDTC 4 Vũ Thị Nhàn Sinh

24 Đoàn Thị Hoa QPAN
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